2

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác bảo đảm An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, căng tin trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội 
năm học 2022-2023



Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, căng tin trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.


Hôm nay vào hồi ...giờ…,ngày .../01/2023, Đoàn kiểm tra số …. theo Quyết định số 02/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2022 tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, căng tin trường học tại:  
…………………………………………...........................................................................
…………………………………………...........................................................................

I. Thành phần tham gia buổi làm việc:

1. Thành phần đoàn kiểm tra:
(1). …………………………………….. Chức vụ: ………………………Trưởng đoàn
(2). …………………………………….. Chức vụ: …………………Phó Trưởng đoàn
(3). ……………………………………..Chức vụ: ……………………………  Thư ký
(4). …………………………………….. Chức vụ:…………………………Thành viên

(5). …………………………………….. Chức vụ: …………………………Thành viên
(6). …………………………………….. Chức vụ: …………………………Thành viên

2. Đại diện cơ sở được kiểm tra:
(1). …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………
(2). …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………
(3). ……………………..……………… Chức vụ: …………………………………

3. Với sự tham gia của (nếu có):
(1). …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………
(2). …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………

II. Thông tin chung

1. Tên cơ sở được đánh giá: ……………………….………………………
xã/phường ……………………………………quận/huyện ……………………..


2. Tổng số lớp: …Tổng số học sinh …Tổng số giáo viên, nhân viên:……

III. Kết quả đánh giá an toàn thực phẩm trường học

1. Về hồ sơ thủ tục pháp lý (Kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với bếp ăn nhà trường do nhà thầu cung cấp dịch vụ, kiểm tra bản cam kết an toàn thực phẩm đối với bếp ăn, căng tin nhà trường do trường tự nấu ăn, tự tổ chức; kiểm tra hợp đồng mua bán nguyên liệu thực phẩm, phiếu xét nghiệm mẫu nước dùng cho chế biến thực phẩm định kỳ, sổ kiểm thực 3 bước lưu mẫu thực phẩm, Giấy khám sức khỏe định kỳ hàng năm của nhân viên bếp ăn tập thể, chủ cơ sở xác nhận danh sách nhân viên bếp ăn tập thể đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


2. Về kiểm tra thực tế
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm đạt

	1
	Nhà ăn, căng tin
	40
	 

	 
	Thông thoáng, đủ ánh sáng, cửa sổ, ô thoáng có lưới chống chuột, ruồi nhặng, côn trùng
	5
	 

	 
	Tường, trần nhà bằng phẳng, nhẵn, sáng màu, thuận tiện làm vệ sinh, không mốc, ẩm, bong chóc
	5
	 

	 
	Bàn, ghế, dụng cụ, phương tiện làm bằng vật liệu dễ cọ rửa
	5
	 

	 
	Khu vực ăn uống thoáng mát, đủ bàn ghế và các trang thiết bị để ngăn côn trùng
	5
	 

	 
	Dụng cụ chứa thức ăn và sử dụng để ăn uống được làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh và không thôi nhiễm yếu tố độc hại
	5
	 

	 
	Có phương tiện bảo quản, lưu giữ thực phẩm
	5
	 

	 
	Có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ làm vệ sinh, khử trùng
	5
	 

	 
	Có nguồn nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
	5
	 

	2
	Nhà bếp
	30
	 

	 
	Có khu sơ chế nguyên liệu, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn, khu ăn uống, kho nguyên liệu, bảo quản thực phẩm riêng biệt, cống rãnh khép kín và không ứ đọng nước, rác thải.
	5
	 

	 
	Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc 1 chiều, 
	5
	 

	
	Có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản, sử dụng riêng đối với thực phẩm sống và thức ăn chín
	5
	

	 
	Có lưu mẫu thức ăn theo quy định (đủ số lượng và khối lượng mẫu lưu, có sổ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm)
	5
	 

	 
	Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các trường không tự cung cấp suất ăn, ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh; hoặc bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ quan có thẩm quyền địa phương đối với bếp ăn tập thể các trường tự tổ chức nấu ăn.
	10
	 

	3
	Kho chứa thực phẩm
	10
	 

	 
	Bảo đảm lưu thông không khí, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột và côn trùng
	3
	 

	 
	Tường, trần nhà, sàn nhà nhẵn, bằng phẳng, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng
	2
	 

	 
	Có phương tiện, dụng cụ để phân loại, bảo quản và lưu giữ thực phẩm. Có giá kệ kê cao nguyên liệu thực phẩm.
	5
	 

	4
	Người làm việc tại nhà ăn, căng tin
	20
	 

	 
	Có danh sách xác nhận nhân viên đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm 
	5
	 

	 
	Có giấy chứng nhận sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người chế biến thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế
	5
	 

	 
	Người trực tiếp làm việc tại nhà ăn, nhà bếp mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dụng, đeo khẩu trang.
	5
	 

	
	Người chế biến thực phẩm, nhân viên bếp ăn tập thể không đeo đồ trang sức, nhẫn, vòng tay, đồng hồ.
	5
	

	
	Tổng cộng
	100
	


Kết quả đánh giá và xếp loại
1. Tổng điểm đạt: ………………điểm

2. Xếp loại: Tốt □              Khá □            Trung bình □               Không đạt □
 

IV. Kết luận, kiến nghị:


1. Kết luận:


1.1. Các nội dung cơ sở thực hiện tốt: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

1.2. Những mặt cần khắc phục: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


2. Kiến nghị: 


2.1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.2. Kiến nghị của cơ sở 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Biên bản kiểm tra được lập xong hồi ….giờ….,ngày …./01/2023; biên bản đã được đọc lại cho những người tham gia làm việc và đại diện cơ sở được kiểm tra cùng nghe, công nhận nội dung ghi trong biên bản là đúng và ký tên. 
Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, 01 bản được giao cho cơ sở được kiểm tra, 01 bản Đoàn kiểm tra lưu giữ./.
	Đại diện đoàn kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện đơn vị được kiểm tra
(Ký tên, đóng dấu)


 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

1. Nguyên tắc chấm điểm

- Chỉ chấm điểm với các tiêu chí có thực hiện

- Thực hiện đầy đủ tiêu chí được 100% mức điểm chuẩn, thực hiện chưa đầy đủ được 50% mức điểm chuẩn.

Tổng điểm tối đa là 100 điểm.


2. Đánh giá kết quả

a) Trường đạt loại Tốt: có tổng mức điểm đạt ≥ 90 điểm 

b) Trường đạt loại Khá: từ 07 - <90 điểm;

c) Trường đạt loại Trung bình: từ 50 - <70 điểm;

d) Trường không đạt: Có tổng mức điểm dưới 50 điểm;
